
  

UỶ BAN NHÂN DÂN                               

XÃ CẨM DUỆ 
  

Số:      /UBND-KT 
 

V/v thông báo danh sách chứng chỉ hành 

nghề thú y và Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật còn hiệu lực 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Cẩm Duệ, ngày        tháng     năm 2026 

 

                          Kính gửi: 

      - Thôn trưởng các thôn. 

                 - Các tổ chức, cá nhân hành nghề thú y, kinh doanh       

                                          thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã. 
           

Thực hiện Văn bản số 676/TTCN-TY ngày 30/06/2026 của Chi cục Trồng 

trọt và Chăn nuôi tỉnh về việc thông báo danh sách chứng chỉ hành nghề thú y và 

giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật còn 

hiệu lực trên địa bàn. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề 

thú y, kinh doanh thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, đồng thời 

tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân và Nhân dân lựa chọn, sử dụng dịch vụ, mua 

thuốc tại các cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, UBND xã thông 

báo như sau: 

1. Công khai danh sách cá nhân có chứng chỉ hành nghề thú y và các cơ sở 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực 

vật còn hiệu lực theo danh sách do Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cung 

cấp. (Có phụ lục kèm theo) 

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hành nghề thú y, kinh doanh thuốc thú y, 

thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật 

về điều kiện hành nghề, kinh doanh và sử dụng thuốc. Chỉ kinh doanh các loại 

thuốc được phép lưu hành, bảo đảm chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

3. Đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi và Nhân dân khi sử dụng 

dịch vụ thú y, mua thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật lựa chọn các cá nhân, cơ 

sở đủ điều kiện theo quy định. Kịp thời phản ánh đến UBND xã hoặc cơ quan 

chuyên môn khi phát hiện các hành vi vi phạm. 



  

UBND xã thông báo để Cấp ủy, Ban cán sự các thôn, các tổ chức, cá nhân 

và Nhân dân biết, thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong  



  

Phụ lục 1: DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƢỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y 
(Kèm theo Văn bản số         /UBND- KT ngày     /7/2026  của UBND xã Cẩm Duệ) 

                        

TT Họ và tên  

Địa chỉ thƣờng trú  

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Số CC Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

Lĩnh vực 

Thôn Xã Tỉnh 

Tiêm 

phòng, 

chữa 

bệnh, 

tiểu 

phẫu 

Khám 

bệnh, 

chẩn 

đoán 

xét 

nghiệm  

Buôn 

bán 

thuốc 

thú y 

trên 

cạn 

1 Trần Thị Nga   

 
 

Cẩm 

Duệ 

 

 
 

Hà Tĩnh 

TC 83 24/05/2022 24/05/2027 x  x 

2 Kiều Đình Vũ  CĐ 141 06/02/2023 06/02/2028 x  x 

3 Bùi Đức Hưng  TC 405 30/07/2021 30/07/2026 x  x 

4 Biện Thị Hường  TC 37 08/11/2023 08/11/2028 x  x 

5 Nguyễn Thị Hồng Tươi Thôn Quốc Tiến TC 62 18/7/2025 18/7/2030 x  x 

6 Nguyễn Văn Mạnh  ĐH 67 06/8/2025 06/8/2030 x x x 

7 Nguyễn Hoàng Tuấn  ĐH 251 05/8/2024 05/8/2029 x x x 

                       

                        

                        

                        

                        



  

Phụ lục 2: DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y 
(Kèm theo văn bản số /TTCN-TY ngày /6/2026 của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TT Tên CS Họ và tên chủ CS 

Địa chỉ kinh doanh  
Số 

GCN 
Ngày cấp Ngày hết hạn 

BB 

vắc 

xin, 

chế 

phẩm 

SH 
Thôn Xã/phƣờng 

1 Cửa hàng TTY Vũ Khánh Kiều Đình Vũ Mỹ Thành  

 

 

Cẩm 

Duệ 

293 29/6/2023 29/6/2028  

2 Đại lý Hường Nghĩa Biện Thị Hường Mỹ Thành 6 12/1/2024 12/01/2029  

3 CS BB TTY Đặng Hồng Đặng Thị Hồng Trần Phú 270 28/7/2021 28/7/2026 x 

4 CS BB TTY Hưng Thủy Bùi Đức Hưng Quốc Tiến 272 11/8/2021 11/8/2026 x 

5 Cửa hàng TTY Đại Tươi Nguyễn Thị Hồng Tươi Quốc Tiến 284 12/6/2023 12/6/2028 x 



  

Phụ lục 3: DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC 

BẢO VỆ THỰC VẬT 
(Kèm theo Văn bản số     /UBND-KT ngày    /7/2026 của UBND xã Cẩm Duệ) 

 

 

TT 
Họ và tên chủ cơ 

sở 
Địa chỉ  

Số 

GCN 
Ngày cấp Ngày hết hạn 

1 Trần Văn Thắng Thôn Quốc Tiến 77 18/03/2025 Vô thời hạn 

2 Phạm Văn Hùng Thôn Quốc Tiến 406 18/8/2021 Vô thời hạn 

3 Lê Văn Hà Thôn Quốc Tuấn 90 25/03/2025 Vô thời hạn 

4 Nguyễn Thị Tuyết Thôn Quốc Tiến 429 19/01/2022 Vô thời hạn 

5 Dương Thị Quế Thôn Quốc Tuấn 314 03/10/2022 Vô thời hạn 

6 Trần Thị Trà Thôn Mỹ Trung 307 03/10/2022 Vô thời hạn 

7 Bùi Thị Hiệp Thôn Mỹ Sơn 47 08/02/2024 Vô thời hạn 

8 Dương Thị Thủy Thôn Mỹ Yên 45 08/02/2024 Vô thời hạn 

9 Ngô Thị Nga Thôn Quốc Tuấn 28 15/3/2024 Vô thời hạn 

10 Dương Thị Quyên Thôn Mỹ Yên 37 14/06/2024 Vô thời hạn 

11 Phạm Văn Hoa Thôn Mỹ Sơn 39 14/06/2024 Vô thời hạn 

12 Trần Văn Long Thôn Na Trung 489 13/02/2023 Vô thời hạn 

13 Đặng Chí Vinh Thôn Phương Trứ 22 06/12/2025 Vô thời hạn 

14 Nguyễn Thị Loan Thôn Na Trung 508 22/9/2023 Vô thời hạn 
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